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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

                TẠI HÀ NỘI 

                                                        

Bản án số: 80/2022/HSPT 

Ngày: 17/02/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hải Thanh; 

 Các thẩm phán:                       Ông Nguyễn Xuân Điền;  

                          Bà Nguyễn Phương Hạnh; 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Vy Minh Huyền, Thư ký Toà án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà 

Đoàn Thị Bình, Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 2 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, Toà án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình 

sự thụ lý số 1098/2021/TLPT-HS ngày 01 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Trần 

Quốc Kh phạm tội “Tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam”, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 29/2021/HS-ST ngày 28/10/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình. 

* Bị cáo có kháng cáo:  

Trần Quốc Kh, sinh năm 1960 tại tỉnh Ninh Bình; Nơi ĐKHKTT: P.307, nhà 

Z8, phường B, quận H, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp Lao động tự do; trình độ 

văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Trần Cao Đ (đã chết) và bà Phạm Thị L (đã chết); vợ là Vũ Thanh 

H, sinh năm 1966; có 02 con, lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm 1995; tiền án, tiền 

sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình từ 

ngày 09/3/2021. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trần Quốc Kh có căn cước, lý lịch nêu trên là người trực tiếp thiết lập, sử 

dụng tài khoản Facebook mang tên “Trần Quốc Kh”, địa chỉ đường dẫn: 

https://www.facebook.com/tranquockhanh1810. Khoảng cuối năm 2018, thông qua 

tài khoản Facebook nêu trên, Trần Quốc Kh đã thiết lập và sử dụng trang Fanpage 

“Tiếng Nói Công Dân” nhằm tương tác và thu hút sự chú ý của dư luận đối với các 

quan điểm của mình. 

https://www.facebook.com/tranquockhanh1810
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Từ khoảng cuối năm 2018 đến tháng 9/2020, Trần Quốc Kh không ở cùng vợ, 

con tại P.307, nhà Z8, phường B, quận H, thành phố Hà Nội mà về quê sinh sống 

tại nhà ở của bố mẹ đẻ (đã qua đời), tại xóm 5B, xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình. 

Trong thời gian này, Trần Quốc Kh đã sử dụng trang Fanpage “Tiếng Nói Công 

Dân” phát trực tiếp nhiều video (Livestream) dưới hình thức công khai với nội 

dung chứa đựng các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền, phủ nhận, 

kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi đa nguyên, 

đa đảng, tam quyền phân lập, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm mục đích 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, vào tháng 

9/2019, Trần Quốc Kh đã đăng tải công khai Dự thảo điều lệ “Hội Dân chủ Việt 

Nam” gồm 07 chương, 23 điều trên trang Fanpage “Tiếng Nói Công Dân” để cộng 

đồng mạng góp ý. 

Ngày 12/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra, 

khai thác và thu thập được 13 video Trần Quốc Kh phát trực tiếp trên trang 

Fanpage “Tiếng Nói Công Dân” có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gồm các video 

phát trực tiếp hồi: 19h33 ngày 19/9/2019, 19h31 ngày 29/9/2019, 19h35 ngày 

30/9/2019, 19h32 ngày 08/10/2019, 19h33 ngày 23/10/2019, 19h37 ngày 

25/10/2019, 19h02 ngày 27/10/2019, 19h02 ngày 29/10/2019, 19h03 ngày 

30/10/2019, 19h04 ngày 17/11/2019, 19h01 ngày 12/12/2019, 19h02 ngày 

21/01/2020, 19h51 ngày 03/3/2020.  

Tháng 9/2020, Trần Quốc Kh chuyển về sinh sống cùng vợ, con tại địa chỉ 

P.307, nhà Z8, phường B, quận H, thành phố Hà Nội, tiếp tục sử dụng tài khoản 

Facebook “Trần Quốc Kh” và trang Fanpage “Tiếng Nói Công Dân” để phát trực 

tiếp nhiều video chứa đựng nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật.  

Ngày 22/02/2021, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm do Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Ninh Bình chuyển đến, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh 

Ninh Bình đã triệu tập, làm việc đối với Trần Quốc Kh. Quá trình làm việc, Cơ 

quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thu thập hình ảnh 

khuôn mặt, âm thanh (tiếng nói) của Trần Quốc Kh để phục vụ công tác điều tra. 

Ngày 24/02/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định số 03/QĐ-ANĐT trưng cầu Viện Khoa học hình 

sự - Bộ Công an tiến hành giám định hình ảnh, âm thanh (tiếng nói) của Trần Quốc 

Kh và Quyết định trưng cầu giám định số 04/QĐ-ANĐT trưng cầu Sở Văn hóa - 

Thể thao tỉnh Ninh Bình tiến hành giám định nội dung của 13 video Trần Quốc Kh 

phát trực tiếp trên trang Fanpage “Tiếng Nói Công Dân” do Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Ninh Bình thu thập nêu trên.  

Ngày 05/3/2021, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có kết luận giám định 

số 1343/C09-P6, kết luận: 

- Các tệp video gửi giám định được ký hiệu từ A1 đến A13 không bị cắt ghép, 

chỉnh sửa nội dung. 

- Hình ảnh, tiếng nói của người đàn ông trong các tệp video gửi giám định 

được ký hiệu từ A1 đến A13 với hình ảnh, tiếng nói của người đàn ông trong các 

mẫu so sánh là của cùng một người.  
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Ngày 05/3/2021, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình đã có kết luận giám 

định, kết luận nội dung âm thanh (tiếng nói) trong 13 mẫu giám định (video) chứa 

đựng nội dung: “Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang 

mang trong nhân dân; xuyên tạc, bịa đặt, quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu Cách mạng; phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân 

lập, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm thay đổi, lật đổ 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 09/3/2021 Cơ quan An ninh điều 

tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 

đối với Trần Quốc Kh về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời khám xét, 

kiểm tra, xác định địa điểm Trần Quốc Kh phát trực tiếp các video chứa đựng nội 

dung vi phạm pháp luật tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Cụ thể: 

- Tại địa bàn tỉnh Ninh Bình: Chỗ ở của Trần Quốc Kh tại xóm 5B, xã L, 

huyện K, tỉnh Ninh Bình là căn nhà 2 tầng, trong đó tầng 1 được cho thuê để bán 

hàng, tầng 2 là phòng thờ của gia đình. Địa điểm Trần Quốc Khánh phát trực tiếp 

các video chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật tại phòng thờ tầng 2, có đặc điểm: 

Tầng 2 có 1 cửa ra vào và 1 cửa thông ra lan can. Bàn thờ của gia đình nằm ngay 

bên trái cửa ra vào, phía trước bàn thờ là 01 sập gỗ. Tiếp giáp bức tường bên phải 

theo hướng từ cửa đi vào lần lượt kê các đồ vật, gồm: 01 tủ lạnh, 01 bàn gỗ, 01 

gương, 01 tủ nhôm kính, 01 khung treo ảnh (trong khung có lưu giữ một số bức 

ảnh người thân trong gia đình Trần Quốc Kh), 01 giường gỗ. Tiếp giáp bức tường 

bên trái theo hướng từ cửa đi vào lần lượt kê các đồ vật, gồm: 01 tủ gỗ ba cánh, 01 

bàn (phủ khăn trải bàn màu xanh), 01 bàn gỗ (mặt bàn đặt kính). Ở giữa cửa ra ban 

công và cửa sổ bên phải theo hướng từ trong ra ngoài ban công có treo 01 khung 

ảnh trên tường (trong khung có lưu giữ một số bức ảnh người thân trong gia đình 

Trần Quốc Kh).  

Quá trình khám xét chỗ ở nêu trên, Cơ quan điều tra đã thu giữ:  

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu xám đã qua sử 

dụng. 

+ 02 (hai) tờ giấy kẻ ô ly, nhãn hiệu “HẢI TIẾN”, có chữ viết tay bằng mực 

màu xanh. 

+ 01 (một) giá đỡ điện thoại 03 chân bằng kim loại màu đen, có tổng chiều 

dài là 122cm, trên thân có chữ “eumig” màu đỏ. 

+ 01 (một) giá đỡ điện thoại bằng nhựa màu hồng, kích thước (10x8)cm. 

+ 01 (một) tai nghe màu đen có dây nhãn hiệu “Logi”, có gắn nhãn “PID: 

AL042”. 

+ 01 (một) tấm vải màu xanh lá cây, kích thước (1,64x2,67)m; có gắn 02 
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thanh kim loại hình trụ tròn, màu trắng, đường kính 1,5cm; một thanh có chiều dài 

2,67m và một thanh có chiều dài 2,68m. 

- Tại địa bàn thành phố Hà Nội: 

Chỗ ở của Trần Quốc Kh tại P.307, nhà Z8, tập thể B, phường B, quận H, 

thành phố Hà Nội là dãy nhà 04 tầng, mỗi tầng gồm 08 phòng. Địa điểm Trần 

Quốc Kh phát trực tiếp video tại phòng ngủ của Trần Quốc Kh. Phòng có cửa ra 

vào bằng nhôm kính, tiếp giáp với phòng khách và phòng ngủ thứ hai bên trái theo 

hướng từ ngoài đi vào trong nhà. Tiếp giáp bức tường phía Bắc phòng ngủ của ông 

Kh có kê 01 chiếc giường đơn bằng gỗ; tiếp giáp bức tường phía Tây phòng ngủ 

của ông Kh lần lượt có kê 01 tủ sách bằng gỗ ép và 01 tủ gỗ hai cánh. Tại bức 

tường phía Nam phòng ngủ của ông Kh có 01 cửa sổ, 01 cửa ra vào và có kê 01 

bàn học. Tại cánh cửa tủ gỗ bên phải theo hướng nhìn chính diện kê trong phòng 

ngủ có dán một số hình ảnh nhân vật hoạt hình như hình Pokemon, cá heo, cua... 

Quá trình khám xét chỗ ở nêu trên, Cơ quan điều tra đã thu giữ: 

+ 01 (một) túi vải màu xanh lá cây, nhãn hiệu “LEADAFAC”, kích thước 

(34x31x12)cm.  

+ 01 (một) túi hồ sơ “Ứng cử Đại biểu Quốc hội NHIỆM KỲ 15 (2021 - 

2026)” mang tên Trần Quốc Kh (ký hiệu T1). Bên trong túi hồ sơ có 04 tài liệu đều 

mang tên Trần Quốc Kh, gồm: tiểu sử tóm tắt, sơ yếu lý lịch, đơn ứng cử Đại biểu 

Quốc hội, bản kê khai tài sản. 

+ 01 (một) túi hồ sơ “Ứng cử Đại biểu Quốc hội NHIỆM KỲ 15 (2021 - 

2026)” mang tên Trần Quốc Kh (ký hiệu T2). Bên trong túi hồ sơ có 04 tài liệu đều 

mang tên và dán ảnh của Trần Quốc Kh, gồm: tiểu sử tóm tắt, sơ yếu lý lịch, đơn 

ứng cử Đại biểu Quốc hội, bản kê khai tài sản. 

+ 01 (một) bộ chỉnh âm có chữ “LIVE SOUND CARD”, kích thước 

(23x15x2,7)cm, màu đen. 

+ 01 (một) giá đỡ điện thoại 03 chân bằng kim loại màu đen, có tổng chiều 

dài là 108cm. 

+ 01 (một) Micro màu xám, có dây màu đen, tổng chiều dài 270cm, thân 

Micro có chữ “iSK AT100”. 

+ 01 (một) dây cáp máy tính màu trắng, dài 25cm. 

+ 01 (một) máy tính xách tay (laptop) nhãn hiệu ASUS K450C, màu xám đen, 

đã qua sử dụng (kèm theo dây sạc, chuột). 

+ 01 (một) tai nghe nhãn hiệu “SONY”, màu xanh đen. 

+ 01 (một) giá đỡ Micro bằng kim loại màu đen, có tổng chiều dài là 84cm. 

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến 

hành kiểm tra các video mà Trần Quốc Kh phát trực tiếp trên trang Fanpage “Tiếng 

Nói Công Dân”. Kết quả xác định tổng số video Trần Quốc Kh phát trực tiếp trên 

trang Fanpage “Tiếng Nói Công Dân” là 491 video. Ngoài 13 video chứa đựng nội 

dung vi phạm pháp luật đã được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình 
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kiểm tra, khai thác ngày 12/3/2020 thì Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu thập được 

09 video chứa đựng nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gồm các video phát 

trực tiếp hồi: 08h00 ngày 16/7/2020, 19h02 ngày 12/8/2020, 18h59 ngày 

18/8/2020, 18h59 ngày 28/8/2020, 08h30 ngày 06/12/2020, 08h17 ngày 

10/12/2020, 14h39 ngày 11/12/2020, 08h27 ngày 17/12/2020, 08h34 ngày 

04/01/2021. Trong đó 05/9 video được Trần Quốc Kh phát trực tiếp khi Trần Quốc 

Kh đang sinh sống tại thành phố Hà Nội (gồm các video phát hồi 08h30 ngày 

06/12/2020, 08h17 ngày 10/12/2020, 14h39 ngày 11/12/2020, 08h27 ngày 

17/12/2020, 08h34 ngày 04/01/2021). Đối với các video còn lại, Trần Quốc Kh 

nêu nội dung chung chung, không phát hiện thấy nội dung có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật. 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định trưng cầu 

giám định số 12/QĐ-ANĐT ngày 02/6/2021 trưng cầu Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh 

Ninh Bình tiến hành giám định nội dung và Quyết định trưng cầu giám định số 

13/QĐ-ANĐT ngày 03/6/2021 trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến 

hành giám định hình ảnh, âm thanh (tiếng nói) của Trần Quốc Kh đối với 09 video 

đã được Cơ quan điều tra thu thập nêu trên.  

Ngày 21/7/2021, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an có kết luận giám định 

số 4749/C09-P6, kết luận: 

- Không phát hiện thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung các file video 

mẫu cần giám định. 

- Tiếng nói của người đàn ông trong file video mẫu cần giám định và tiếng 

nói của người đàn ông trong mẫu so sánh là của cùng một người. 

- Hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông trong các file video mẫu cần giám 

định và hình ảnh của người đàn ông trong mẫu so sánh là hình ảnh của cùng một 

người. 

Ngày 21/7/2021, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình đã có kết luận giám 

định, kết luận nội dung âm thanh (tiếng nói) trong 09 mẫu giám định (video) chứa 

đựng nội dung: Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang 

mang trong nhân dân; xuyên tạc, bịa đặt, quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 

phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi đa 

nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, nhằm thay đổi, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Quá trình điều tra, khai thác và thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công 

tác giám định và ghi nhận quá trình làm việc với bị can Trần Quốc Kh được lưu 

giữ trong 07 USB, 01 thẻ nhớ, được chuyển theo hồ sơ vụ án.  

Đối với tài khoản “Trần Quốc Kh”, địa chỉ đường dẫn: 

https://www.facebook.com/tranquockhanh1810: Quá trình điều tra xác định đây là 

công cụ, phương tiện Trần Quốc Kh đăng tải, phát trực tiếp video chứa đựng nội 

dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, liên quan đến 

hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh 

https://www.facebook.com/tranquockhanh1810
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Bình đã thay đổi mật khẩu đăng nhập (mật khẩu được niêm phong theo quy định) 

và tạm thời vô hiệu hóa tài khoản, được chuyển theo hồ sơ vụ án.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm Trần Quốc Kh đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội như nội dung nêu trên, đề nghị được giảm nhẹ hình phạt. 

Việc thu giữ đồ vật, tài sản, vật chứng và xử lý vật chứng:  

Đối với 02 túi hồ sơ “Ứng cử Đại biểu Quốc hội NHIỆM KỲ 15 (2021 - 

2026)” mang tên Trần Quốc Kh (ký hiệu T1, T2), kèm theo các tài liệu trong hồ 

sơ; 02 (hai) tờ giấy kẻ ô ly, nhãn hiệu “HẢI TIẾN” là của bị cáo, không chứa đựng 

nội dung vi phạm pháp luật. Bị cáo Trần Quốc Kh cũng không có yêu cầu, đề nghị 

gì nên Cơ quan điều tra lưu tại hồ sơ vụ án. 

 Tài liệu điều tra xác định: Các vật chứng và đồ vật bị can sử dụng làm phương 

tiện phát trực tiếp các video chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật, liên quan đến 

hành vi phạm tội của bị cáo, gồm: 02 giá đỡ điện thoại bằng kim loại, 01 giá đỡ điện 

thoại bằng nhựa màu hồng, 01 tấm vải màu xanh lá cây có gắn 02 thanh kim loại 

hình trụ tròn và 01 sim điện thoại Viettel, bề mặt sim có dãy số 8984 04800 00355 

79009 (kiểm tra xác định số điện thoại là 0978953203). 

  Các đồ vật là tài sản cá nhân, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị 

cáo, gồm: 01điện thoại di dộng nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu xám; 01 tai nghe 

màu đen có dây nhãn hiệu “Logi”; 01 túi vải màu xanh lá cây, nhãn hiệu 

“LEADAFAC”; 01 bộ chỉnh âm có chữ “LIVE SOUND CARD”; 01 Micro màu 

xám, có dây màu đen; 01 dây cáp máy tính màu trắng, 01 máy tính xách tay 

(laptop) nhãn hiệu ASUS K450C (kèm theo dây sạc, chuột); 01 tai nghe nhãn hiệu 

“SONY” và 01 giá đỡ Micro bằng kim loại màu đen.  

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định chuyển toàn bộ các 

vật chứng, đồ vật đã thu giữ nêu trên đến kho vật chứng Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Ninh Bình để quản lý, chờ xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Trần Quốc Kh đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng, bị cáo không thừa nhận hành vi của 

mình nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bị cáo cho 

rằng hành vi của bị cáo là công khai, dân chủ nhằm góp phần xây dựng và phát 

triển Đất nước. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2021/HS-ST ngày 28/10/2021 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định: Căn cứ vào các điểm a, b khoản 1 Điều 

117; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 122; Điều 

43; Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106; khoản 2 các Điều 135, 

136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ Điều 12, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.    

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Quốc Kh phạm tội “Tuyên truyền thông tin 

nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

 Xử phạt bị cáo Trần Quốc Kh 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 09/03/2021.  
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Phạt quản chế bị cáo Trần Quốc Kh 02 (hai) năm tại nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Phường B, quận H, thành phố Hà Nội, kể từ ngày bị cáo chấp hành 

xong hình phạt tù.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng và quyền 

kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 03/11/2021 bị cáo Trần Quốc Kh có đơn kháng 

cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Bị cáo thay đổi yêu cầu kháng cáo, không đề nghị giảm nhẹ hình phạt mà 

cho rằng bị cáo bị oan.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Bị cáo 

phát tán 22 Clip có nội dung đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giám 

định, kết luận: “Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang 

mang trong nhân dân; xuyên tạc, bịa đặt, quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu Cách mạng; phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân 

lập, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm thay đổi, lật đổ 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

kết án bị cáo về tội “Tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” là có căn cứ, đúng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 

117 Bộ luật Hình sự. Hình phạt 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù Tòa án cấp sơ thẩm 

áp dụng đối với bị cáo là thỏa đáng. Bị cáo không oan. Đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Bị cáo bào chữa: Bị cáo thừa nhận toàn bộ các Clip do bị cáo phát tán trên 

mạng Internet là do một mình bị cáo thực hiện và cho rằng bị cáo chỉ sử dụng 

quyền công dân, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để đưa ra các giải pháp về 

tầm vỹ mô để quản trị, chấn hưng Đất nước, không nhằm mục đích chống Nhà 

nước. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo trong thời hạn, có nội dung và hình 

thức phù hợp với quy định tại Điều 332, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự nên được 

giải quyết theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi yêu 

cầu kháng cáo là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 342 nên được Hội đồng 

xét xử chấp nhận. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa bị cáo Trần Quốc Kh đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã kết luận, phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với 

lời khai của những người làm chứng, các Bản kết luận giám định của các cơ quan 
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có thẩm quyền và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đủ căn 

cứ kết luận: Trong thời gian từ 19/9/2019 đến 04/01/2021, bị cáo Trần Quốc 

Khánh đã sử dụng tài khoản Facebook “Trần Quốc Kh” và trang Fanpage “Tiếng 

Nói Công Dân” do mình tạo ra để phát trực tiếp 22 Clip có nội dung: “Xuyên tạc, 

phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; xuyên 

tạc, bịa đặt, quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bịa đặt, nói 

xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận 

thành tựu Cách mạng; phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, chống Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm thay đổi, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam”. 

Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, nhiều lần, với động cơ, mục đích nhằm chống 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm đến sự ổn định, vững 

mạnh và phát triển của Nhà nước. Vì vậy, bản án sơ thẩm đã kết án bị cáo về tội 

“Tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam” với 02 tình tiết định khung “Tuyên truyền thông tin có nội dung xuyên tạc, 

phỉ báng chính quyền nhân dân” và “Tuyên truyền thông tin có nội dung bịa đặt, 

gây hoang mang trong nhân dân” được quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 

117 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt tù từ 05 năm đến 12 năm là có 

căn  cứ, đúng pháp luật. Bị cáo không oan. Việc bị cáo bào chữa rằng bị cáo chỉ sử 

dụng quyền công dân, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để đưa ra các giải 

pháp về tầm vỹ mô để quản trị, chấn hưng Đất nước trên mọi lĩnh vực, không 

nhằm mục đích chống Nhà nước là không phù hợp với những hành vi khách quan 

mà bị cáo đã thực hiện, thể hiện sự ngộ nhận về trình độ, năng lực của bản thân 

và sự thiếu hiểu biết về pháp luật, về tình hình, xu thế, kết quả, thành tựu  phát 

triển của Đất nước. 

Hội đồng xét xử còn nhận thấy: Những yếu tố về nhân thân, các tình tiết tăng 

nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã được tòa án cấp sơ thẩm xem 

xét một cách toàn diện và đầy đủ. Mức hình phạt 6 năm 6 tháng tù mà Tòa án cấp 

sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là tương xứng, phù hợp với mức độ nguy hiểm do 

hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra và ở mức thấp của khung hình phạt. Tại 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, khong có thái độ ăn 

năn hối cải. 

Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội về việc áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật 

Tố tụng hình sự để không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 135, 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm b khoản 2 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án và danh mục án phí, lệ phí ban hành kèm theo. Do 

kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí. 
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 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Quốc Kh. Giữ nguyên 

quyết định về hình sự tại bản án hình sự sơ thẩm số 29/2021/HS-ST ngày 

28/10/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau: 

Căn cứ vào các điểm a, b khoản 1 Điều 117; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 122; Điều 43; Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình 

sự; khoản 2 Điều 106; khoản 2 các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

điểm đ Điều 12, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Xử phạt bị cáo Trần Quốc Kh 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 09/03/2021 về tội “Tuyên truyền thông 

tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.  

- Phạt quản chế bị cáo Trần Quốc Kh 02 (hai) năm tại nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Phường B, quận H, thành phố Hà Nội, kể từ ngày bị cáo chấp hành 

xong hình phạt tù.  

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Quốc Kh phải chịu 200.000 

đồng. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

-VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- Công an tỉnh Ninh Bình; 

- Cục THADS tỉnh Ninh Bình; 

- TTG - CA tỉnh Ninh Bình 

- Bị cáo (qua trại); 

- UBND Phường B,  

quận H, TP Hà Nội;  

- Lưu HS, VT, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Hải Thanh 

  


